
STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

1 Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2021 5

Triết học Mác 

- Lênin
1010443 GTC

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2019 0

Triết học Mác 

- Lênin
1010443 TLTK

2

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin (Dành cho các bậc đại học hệ 

không chuyên Lý luận chính trị)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2021 4

Kinh tế chính 

trị Mác – 

Lênin

1010452 GTC

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin (Sử 

dụng trong các trường Đại học - Hệ 

không chuyên Lý luận chính trị)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2018 0

Kinh tế chính 

trị Mác – 

Lênin

1010452 TLTK

3

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 

học (dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2021 7

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
1010462 GTC

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Hội đồng Trung ương 

chỉ đạo biên soạn 

giáo trình quốc gia 

các bộ môn khoa học 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2014 3

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
1010462 TLTK

4
Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị quốc gia - 

Sự thật
2016 0

Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1010023 GTC

TÀI LIỆU THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76599
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https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=42107


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Hội đồng Trung ương 

chỉ đạo biên soạn 

giáo trình quốc gia 

các bộ môn khoa học 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Chính trị quốc gia - 

Sự thật
2014 9

Đường lối 

cách mạng 

của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1010023 TLTK

5

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(dành cho bậc Đại học hệ không 

chuyên Lý luận chính trị)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị quốc gia - 

Sự thật
2021 4

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh
1010092 GTC

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hội đồng Trung ương 

chỉ đạo biên soạn 

giáo trình quốc gia 

các bộ môn khoa học 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội
2015 3

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh
1010092 TLTK

6 Pháp luật đại cương

TS. Bùi Ngọc Tuyền, 

TS. Nguyễn Ngọc Anh 

Đào 

Khoa học xã hội 2020 6
Pháp luật đại 

cương 
GTC

Giáo trình Lý luận chung về Nhà 

nước và pháp luật
Nguyễn Minh Đoan 

Chính trị quốc gia - 

Sự thật
2020 0

Pháp luật đại 

cương 
TLTK

Giáo trình Pháp luật đại cương
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
ĐHSP 2014 3

Pháp luật đại 

cương 
TLTK

7
Voices, Pre-Intermediate A2-B1, 

Vietnam edition

Emily Bryson, 

Christien Lee

National Geographic 

Learning
2022 0

Tiếng Anh tổng 

quát 1
1010484 GTC

English in Action 3, 3rd Edition
Barbara H. Foley,  

Elizabeth R. Neblett 

National Geographic 

Learning
2019 0

Tiếng Anh tổng 

quát 1
1010484 TLTK

Life, A2-B1

John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummett

National Geographic 

Learning
2019 0

Tiếng Anh tổng 

quát 1
1010484 TLTK

Outcomes, Pre-Intermediate
Hugh Dellar, Andrew 

Walkley

National Geographic 

Learning
2016 0

Tiếng Anh tổng 

quát 1
1010484 TLTK

2

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76603
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76603
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=71606
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=53844


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

8
Voices, Intermediate B1-B2, 

Vietnam edition

Daniel Barber, Marek 

Kiczkowiak

National Geographic 

Learning
2022 0

Tiếng Anh tổng 

quát 2
1010494 GTC

English in Action 4, 3rd Edition
Barbara H. Foley,  

Elizabeth R. Neblett 

National Geographic 

Learning
2019 0

Tiếng Anh tổng 

quát 2
1010494 TLTK

Life, B1+

Helen Stephenson, 

Paul Dummett, John 

Hughes

National Geographic 

Learning
2019 0

Tiếng Anh tổng 

quát 2
1010494 TLTK

Outcomes, Intermediate, 2nd Edition
Hugh Dellar, Andrew 

Walkley

National Geographic 

Learning
2016 0

Tiếng Anh tổng 

quát 2
1010494 TLTK

9
English for Information Technology 

1 – Vocational English Course Book
David Hill

Pearson Education 

Limited
2011 3

Tiếng Anh 

chuyên ngành 1
GTC

Career Paths: Information 

Technology 2

Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Stanley 

Wright

Express Publishing 2014 10
Tiếng Anh 

chuyên ngành 1
TLTK

Career Paths: Computing 2

Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Stanley 

Wright

Express Publishing 2014 9
Tiếng Anh 

chuyên ngành 1
TLTK

10
English for Information Technology 

2 – Vocational English Course Book
David Hill

Pearson Education 

Limited
2012 3

Tiếng Anh 

chuyên ngành 2
GTC

Career Paths: Information 

Technology 2

Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Stanley 

Wright

Express Publishing 2014 10
Tiếng Anh 

chuyên ngành 2
TLTK

Career Paths: Computing 2

Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Stanley 

Wright

Express Publishing 2014 9
Tiếng Anh 

chuyên ngành 2
TLTK

11 Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm Kinh tế TP.HCM 2017 5 Kinh tế vi mô 2020013 GTC

Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm 

Kinh tế vi mô
Nguyễn Như Ý Kinh tế TP.HCM 2014 5 Kinh tế vi mô 2020013 TLTK

Kinh tế học vi mô (Principles of 

Microeconomics)
Mankiw, N.G. Cengage Learning 2014 2 Kinh tế vi mô 2020013 TLTK

3

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=36577
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=36577
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=41079
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=41079
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=41049
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=36400
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=36400
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=41079
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=41079
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=41049
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51820
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51821
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51821
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=55061
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=55061


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Principles of Economics Mankiw, N.G. Cengage Learning 2011 2 Kinh tế vi mô 2020013 TLTK

12 Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Như Ý Kinh tế TP.HCM 2017 0 Kinh tế vĩ mô 1010333 GTC

Tóm Tắt - Bài Tập - Trắc Nghiệm 

Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Như Ý Kinh tế TP.HCM 2014 5 Kinh tế vĩ mô 1010333 TLTK

Kinh tế học vĩ mô (Principles of 

Macroeconomics)
Mankiw, N.G. Cengage Learning 2014 2 Kinh tế vĩ mô 1010333 TLTK

Macroeconomics Mankiw, N.G. Worth Publishers 2016 2 Kinh tế vĩ mô 1010333 TLTK

13

Basic Marketing: A Marketing 

Strategy Planning Approach. 17th 

Ed.

William D. Perreault 

Jr. E. Jerome 

McCarthy, Joseph P. 

Cannon 

McGraw Hill 2010 1
Marketing căn 

bản
1010683 GTC

Marketing: An Introduction. 8th Ed.
Gary Amstrong & 

Philip Kotler
Pearson 2006 2

Marketing căn 

bản
1010683 TLTK

Marketing Management: An Asian 

Perspective. 5th Ed. 
Philip Kotler Prentice Hall 2009 3

Marketing căn 

bản
1010683 TLTK

14
Fundamentals of Management: 

Essential Concepts and Applications

Stephen P. Robbins et 

al
Pearson 2019 0 Quản Trị Học 1010343 GTC

Management Essential Andrew J. Dubrin Cengage Learning 2012 1 Quản Trị Học 1010343 TLTK

Management
Robbins Coulter & 

Mary Coulter
Pearson 2017 2 Quản Trị Học 1010343 TLTK

15 Elementary Linear Algebra Ron Larson Brooks Cole 2012 2
Đại số tuyến 

tính
1221193 GTC

Giáo trình Toán cao cấp (tập 1) Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2009 5
Đại số tuyến 

tính
1221193 TLTK

First Course In Linear Algebra Robert A. Bezer Free Ebook 2015 file
Đại số tuyến 

tính
1221193 TLTK

16 Elementary Statistics Bluman McGraw-Hill 2011 1
Xác suất Thống 

kê
1210113 GTC

Statistical Inference – A Short 

Course
Michael J. Panik Wiley 2012 2

Xác suất Thống 

kê
1210113 TLTK

Probability and Statistics Anthony J. Hayter Brooke Cole 2012 2
Xác suất Thống 

kê
1210113 TLTK

4

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52325
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51818
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51819
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51819
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=55061
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=55061
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=55076
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=44251
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=44251
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=44251
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=27673
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=74109
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=74109
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=44447
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52005
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52401
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51810
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=71577
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=30077
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52316
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52316
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=55065


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Business Statistics in Practice Bruce L. Bowerman McGraw-Hill 2014 2
Xác suất Thống 

kê
1210113 TLTK

17
Computer science illuminated, Sixth 

Edition.

Nell Dale and John 

Lewis

Jones and Bartlett 

Publishers
2016 2

Nhập môn 

Thương mại 

điện tử

1225012 GTC

Information Technology - An 

Introduction for Today’s Digital 

World

Richard Fox
Chapman and 

Hall/CRC
2013 2

Nhập môn 

Thương mại 

điện tử

1225012 TLTK

18 The C# Player's Guide RB Whitaker
Starbound

Software
2021 0

Nhập Môn 

Lập Trình
1210134 GTC

The C# Yellow Book (8.1 Edition) RB Whitaker
https://www.robmiles.c

om
2019 0

Nhập Môn 

Lập Trình
1210134 GTC

Guide to Competitive Programming: 

Learning and Improving Algorithms 

Through Contests (1st Edition)

Antti Laaksonen Springer 2018 3
Nhập Môn 

Lập Trình
1210134 TLTK

Fundamentals of Computer 

Programming with C#

Svetlin Nakov, 

Veselin Kolev

Faber Publishing 

(https://introprogram

ming.info)

2019 0
Nhập Môn 

Lập Trình
1210134 TLTK

19

Guide to Competitive Programming: 

Learning and Improving Algorithms 

Through Contests (1st Edittion)

Antti Laaksonen Springer 2018 3
Kỹ thuật lập 

trình
1250074 GTC

The C# Player’s Guide RB Whitaker
Starbound

Software
2021 0

Kỹ thuật lập 

trình
1250074 GTC

The C# Yellow Book (8.1 Edition) Rob Miles
https://www.robmiles.c

om
2019 0

Kỹ thuật lập 

trình
1250074 TLTK

Fundamentals of Computer 

Programming with C#

Svetlin Nakov, 

Veselin Kolev

Faber Publishing 

(https://introprogram

ming.info)

2019 0
Kỹ thuật lập 

trình
1250074 TLTK

20
Data Structures And Algorithms 

Made Easy

Narasimha 

Karumanchi

CareerMonk 

Publications
2017 3

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1221014 GTC

5

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52214
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68548
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68548
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52232
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52232
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52232
https://www.robmiles.com/
https://www.robmiles.com/
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=65923
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=65923
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=65923
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=65923
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=65923
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=65923
https://www.robmiles.com/
https://www.robmiles.com/
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=77021
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=77021


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Algorithms and Data Structures 

(Oberon version)
Niklaus Wirth Fyodor Tkachov 2017 0

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1221014 GTC

Problem Solving in Data Structures 

& Algorithms Using C#
Hemant Jain Hemant Jain 2017 3

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

1221014 TLTK

21 Tâm lý học giao tiếp
PGS.TS. Huỳnh Văn 

Sơn

Đại học Sư Phạm 

TPHCM
2018 5 Kỹ năng mềm 1230172 GTC

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Trần Thị Bích Nga, 

Phạm Ngọc Sáu, 

Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng hợp TPHCM 2017 2 Kỹ năng mềm 1230172 GTC

Công Nghệ Thông Tin, Định Hướng 

Học Tập, Nghiên Cứu Và Phát 

Triển Nghề Nghiệp

Nguyễn Văn Sinh Xây dựng 2015 5 Kỹ năng mềm 1230172 TLTK

Hiệu ứng tuyết rơi – những kỹ thuật 

giao tiếp hiệu quả
James Caan Thế Giới 2015 0 Kỹ năng mềm 1230172 TLTK

22 Giáo trình Cơ Sở Dữ liệu

Đồng Thị Bích Thủy, 

Nguyễn Trần Minh 

Thư, Phạm Thị Bạch 

Huệ

Khoa Học và Kỹ 

Thuật
2017 1 Cơ sở dữ liệu 1221024 GTC

Giáo trình Cơ Sở Dữ liệu

Đồng Thị Bích Thủy, 

Nguyễn Trần Minh 

Thư, Phạm Thị Bạch 

Huệ

Khoa Học và Kỹ 

Thuật
2022 1 Cơ sở dữ liệu 1221024 GTC

Database System Concepts, 7th 

Edition

Abraham 

Silberschatz, Henry 

Korth and 

S.Sudarshan

McGrawHill 2019 3 Cơ sở dữ liệu 1221024 TLTK

A First course in Database Systems, 

3rd Edition
Feffrey D. Ullman Prentice Hall 2008 2 Cơ sở dữ liệu 1221024 TLTK

6

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=75470
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=75470
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51926
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68434
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51812
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51812
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=51812
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68385
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=81368
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76973
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76973
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52382
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=52382


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

23
Murach's HTML5 and CSS3 (3rd 

Edition)

Zak Ruvalcaba and 

Anne Boehm

Mike Murach & 

Associates, Inc
2015 2 Lập trình Web 1230214 GTC

Murach’s JavaScript (2nd Edition) Mary Delamater
Mike Murach & 

Associates, Inc
2015 4 Lập trình Web 1230214 TLTK

Murach’s ASP.NET 4.6 Web 

Programming with C# 2015

Mary Delamater and 

Anne Boehm

Mike Murach & 

Associates, Inc
2016 6 Lập trình Web 1230214 TLTK

24 Hello Android,  4th edition Ed Burnette Pragmatic Bookshelf 2015 3

Lập trình trên 

thiết bị di 

động

1230444 GTC

Pro Android 4
Satya Komatineni

Dave MacLean
Apress 2012 0

Lập trình trên 

thiết bị di 

động

1230444 TLTK

Beginning Android 4 Grant Allen Apress 2012 2

Lập trình trên 

thiết bị di 

động

1230444 TLTK

25
Computer Networking: a top-down 

approach 7th

James F. Kurose, 

Keith W.Ross
Springer 2017 2

Mạng máy 

tính
1221134 GTC

Internet Infrastructure_ Networking, 

Web Services, and Cloud Computing
Richard Fox, Wei Hao CRC Press 2018 3

Mạng máy 

tính
1221134 TLTK

Computer Networks: A Systems 

Approach, 5th edition

Larry L. Peterson,

Bruce S. Davie
McGrawHill 2012 4

Mạng máy 

tính
1221134 TLTK

26
SEO master – Bí quyết được 

website lên hạng 1 của Google
Nguyễn Trọng Thơ Lao động 2015 0

Digital 

Marketing
1211013 GTC

Quảng cáo Facebook Trung Đức Thống Kê 2015 0
Digital 

Marketing
1211013 TLTK

Internet marketing strategy 

implementation and practice

Dave Chaffey & 

Fiona Ellis-Chadwick
Pearson 2016 0

Digital 

Marketing
1211013 TLTK

27 Principles of accounting, 14th ed.

Belverd E. Needles, 

Marian Powers, 

Susan V. Crosson.

US : South-Western 

Cengage learning
2017 0

Nguyên lý kế 

toán
1211023 GTC
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Principles of accounting 

James M. Reeve, Carl 

S, Warre, Jonathan E. 

Duchac, 22nd ed.

Ohio : South-Wester 2007 1
Nguyên lý kế 

toán
1211023 TLTK

Introduction to accounting and 

finance, 2nd ed.

London : Prentice 

Hall
Geoff Black 2009 1

Nguyên lý kế 

toán
1211023 TLTK

28
Giáo trình Thanh toán trong thương 

mại điện tử

Nguyễn Văn Thanh 

và các tác giả 
Thống Kê 2011 0

Thanh toán và 

an toàn bảo 

mật trong 

TMĐT  

1211033 GTC

Giáo trình Thương mại điện tử căn 

bản

Nguyễn Văn Minh và 

các tác giả
Thống Kê 2011 0

Thanh toán và 

an toàn bảo 

mật trong 

TMĐT  

1211033 TLTK

Electronic commerce and supply 

chain management
Sing, Chan Kah 

Australia: Thomson 

Learning.  
2011 0

Thanh toán và 

an toàn bảo 

mật trong 

TMĐT  

1211033 TLTK

Electronic Payment System for 

Ecommerce

O’Mahony. D & 

Peirce. M & Tewari. 

H 

Artech House, 

London.  
2010 0

Thanh toán và 

an toàn bảo 

mật trong 

TMĐT  

1211033 TLTK

29 Software Engineering with UML Bhuvan Unhelkar CRS Press 2018 3

Phân tích và 

thiết kế phần 

mềm

1250084 GTC

Software Engineering: A 

Practitioner's Approach
Roger. S Pressman

McGraw-Hill Higher 

Education
2015 5

Phân tích và 

thiết kế phần 

mềm

1250084 TLTK

Learning UML
Russ Miles, Kim 

Hamilton
O'Reilly Media 2006 2

Phân tích và 

thiết kế phần 

mềm

1250084 TLTK
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

30
Giáo trình Thương mại điện tử căn 

bản
Nguyễn Việt Khôi 

Đại học quốc gia Hà 

Nội
2020 0

Pháp luật về 

thương mại 

điện tử 

128030 GTC

Thương mại điện tử
Nguyễn Hoài Anh, 

Ao Thu Hoài 

Thông tin và truyền 

thông
2020 0

Pháp luật về 

thương mại 

điện tử 

128030 TLTK

31 Seo On - Page Trong Tầm Tay Trình Nguyễn Thế Giới 2021 0

Tối ưu hóa 

công cụ tìm 

kiếm 

1211053 GTC

Seo Master - Bí Quyết Đưa Website 

Lên Trang 1 Google
Nguyễn Trọng Thơ Lao Động 2020 0

Tối ưu hóa 

công cụ tìm 

kiếm 

1211053 TLTK

32

Storytelling With Data - Kể Chuyện 

Thông Qua Dữ Liệu (Cuốn Cẩm 

Nang Hướng Dẫn Trực Quan Hóa 

Dữ Liệu)

Cole Nussbaumer 

Knaflic (Dịch giả: Hồ 

Vũ Thanh Phong)

Wiley – Nhà xuất bản 

thế giới 
2021 0

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

1211064 GTC

Phân tích dữ liệu tinh gọn

Alistair Croll, 

Benjamin Yoskovitz 

(Người Dịch: Trần 

Mạnh Hoàng)

Công Thương 2020 0

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

1211064 TLTK

Phân Tích Dữ Liệu Và Lập Mô 

Hình Kinh Doanh Trong Excel

Văn Thị Tư, Phạm 

Quang Hiển 
Thanh Niên 2022 0

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

1211064 TLTK

33
Oracle Database Concepts, 12c 

Release 2 

Lance Ashdown, 

Tom Kyte
Oracle 2018 0

Các Hệ Quản 

Trị Cơ Sở Dữ 

Liệu

1222014 GTC

Principles of Database Management

Wilfried Lemahieu, 

Seppe vanden 

Broucke, Bart Baesens

Cambridge University 

Press
2018 3

Các Hệ Quản 

Trị Cơ Sở Dữ 

Liệu

1222014 GTC

9
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Database systems: the complete book

Hector Garcia-

Molina, Jeffrey D. 

Ullman, Jennifer 

Widom

Pearson Education 

Inc.
2009 2

Các Hệ Quản 

Trị Cơ Sở Dữ 

Liệu

1222014 TLTK

Modern Database Management
Jeffrey A. Hoffer, V. 

Ramesh, Heikki Topi
Prentice Hall 2010 2

Các Hệ Quản 

Trị Cơ Sở Dữ 

Liệu

1222014 TLTK

34
ng-book The Complete Guide to 

Angular
Nate Murray

CreateSpace 

Independent 

Publishing Platform

2018 3

Xây dựng 

website 

Thương mại 

điện tử

1225043 GTC

Angular From Theory To Practice Asim Hussain CodeCraft 2017 file

Xây dựng 

website 

Thương mại 

điện tử

1225043 GTC

35 Software Engineering with UML Bhuvan Unhelkar CRS Press 2018 3

Phân tích và 

thiết kế phần 

mềm

1250084 GTC

Software Engineering: A 

Practitioner's Approach
Roger. S Pressman

McGraw-Hill Higher 

Education
2015 5

Phân tích và 

thiết kế phần 

mềm

1250084 TLTK

Learning UML
Russ Miles, Kim 

Hamilton
O'Reilly Media 2006 2

Phân tích và 

thiết kế phần 

mềm

1250084 TLTK

36 Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng
Bình Nguyễn, Việt 

Anh
Thế Giới 2019 0

Hành vi 

người tiêu 

dùng

129002 GTC

Hành vi khách hàng – xây dựng 

chiến lược marketing

David Mothersbaugh 

and Delbert Hawkins
Bách Khoa HN 2018 0

Hành vi 

người tiêu 

dùng

129002 TLTK
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Thấu hiểu người mua – giải mã tăng 

trưởng

Siemon Scamell – 

Katz

Văn Hóa Văn Nghệ 

TPHCM
2015 0

Hành vi 

người tiêu 

dùng

129002 TLTK

37 Giáo trình quản trị bán hàng
Vũ Minh Đức - Vũ 

Huy Thông 
Kinh tế quốc dân 2018 1

Quản trị bán 

hàng  
126036 GTC

Quản trị bán hàng hiện đại
Lưu Đan Thọ - 

Nguyễn Vũ Quân 
Tài chính 2016 3

Quản trị bán 

hàng  
126036 TLTK

38 Corporate Finance 
Ross, Westerfield, 

Jaffe 

McGraw-Hill 

Education 
2011 2

Tài chính 

doanh nghiệp 
2022403 GTC

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản Nguyễn Minh Kiều Thống Kê 2015 0
Tài chính 

doanh nghiệp 
2022403 TLTK

39
Supply Chain Management, 5th 

edition

Sunil Chopra & Peter 

Meindl 
Pearson 2013 1

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng

1261013 GTC

Distribution Channels- 

Understanding & Managing 

Channels to market, 2nd edition

Juliant Dent Kogan Page 2013 2

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng

1261013 TLTK

Marketing Channel Strategy, 8th 

Global Edition

R. Palmatier, Stern & 

Ansary
Pearson 2015 3

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng

1261013 TLTK

40
Customer Relationship 

Management, 4th edition

Francis Buttle, Stan 

Maklan 
Routledge 2019 0

Quản trị quan 

hệ khách hàng
1261023 GTC

Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc Nguyễn Dương Thế giới 2020 0
Quản trị quan 

hệ khách hàng
1261023 TLTK

41 Quản trị chiến lược Marketing Nguyễn Nam Hải  Đồng Nai 2020 0
Chiến lược 

marketing
1261033 GTC

Chiến lược marketing hoàn hảo William M Luner Lao động 2019 0
Chiến lược 

marketing
1261033 TLTK

Chiến lược marketing tổng thể toàn 

cầu
Nguyễn Văn Dung Giao thông vận tải 2019 0

Chiến lược 

marketing
1261033 TLTK
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

42

Enterprise Resource Planning 

Concepts: Understanding the Power 

of ERP for Today's Businesses 

Second Edition

Jill A O'Sullivan, 

Gene Caiola
DMMSI, Associates 2016 0

Hệ hoạch 

định nguồn 

lực doanh 

nghiệp

1230934 GTC

Enterprise Resource Planning 

Fundamentals of Design and 

Implementation

K. Ganesh, Sanjay 

Mohapatra, S. P. 

Anbuudayasankar, P. 

Sivakumar

Springer 2014 3

Hệ hoạch 

định nguồn 

lực doanh 

nghiệp

1230934 TLTK

43 Giáo trình kỹ thuật quay phim cơ bản Phí Công Huy
Học viện công nghệ 

bưu chính viễn thông
0

Kỹ thuật quay 

và dựng video 
1261044 GTC

Làm Phim Với Premiere Pro CC

ThS.Nguyễn Đức Phú 

- KS.Phạm Quang 

Huy, 

Thanh Niên 2020 0
Kỹ thuật quay 

và dựng video 
1261044 TLTK

Adobe Premiere Pro Classroom in a 

Book 1st edition  
Maxim Jago Adobe Press 2021 0

Kỹ thuật quay 

và dựng video 
1261044 TLTK

44

Epic Content Marketing: How to tell 

a Different Story, Break Through 

the Clutter, and Win more 

Customers by Marketing Less

Joe Pulizzi McGrawHill 2016 0
Content 

marketing 
1261053 GTC

Content Marketing Trong Kỷ 

Nguyên 4.0
Alexander Jutkowitz Lao động 2019 0

Content 

marketing 
1261053 TLTK

Content Marketing Trong Kỷ 

Nguyên Trải Nghiệm Khách Hàng

Randy Frisch; Ngân 

Giang dịch 
Lao động 2019 0

Content 

marketing 
1261053 TLTK

Content hay nói thay nước bọt MediaZ Thế Giới 2017 0
Content 

marketing 
1261053 TLTK

45

Hướng dẫn bài bản quảng cáo 

google adwords: Cách tiếp cận 100 

triệu người trong 10 phút

Perry Marshall, Mike 

Rhodes, Bryan Todd
Hồng Đức 0

Quảng cáo trực 

tuyến
1261063 GTC

Bùng nổ doanh số với Google Ads MZ Book Thế Giới 0
Quảng cáo trực 

tuyến
1261063 TLTK
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

Ultimate Guide To Facebook 

Advertising

Perry Marshall, Keith 

Krance & Thomas 

Meloche

Entrepreneur Press. 0
Quảng cáo trực 

tuyến
1261063 TLTK

46
Entrepreneurship: Theory, Process, 

and Practice
Donald F. Kuratko Cengage Learning 2016 2 Khởi nghiệp 1250343 GTC

Khởi nghiệp tinh gọn Eric Ries Thời Đại 2012 5 Khởi nghiệp 1250343 TLTK

47 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ 
Trường Đại học Luật 

TP.HCM
Hồng Đức 2022 0

Luật sở hữu 

trí tuệ
1261093 GTC

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Đại học Luật Hà Nội CAND 2021 5
Luật sở hữu 

trí tuệ
1261093 TLTK

48
The Complete Idiot's Guide to 

Project Management, 6th Edition

G. Michael Campbell 

PMP
Alpha 2014 0 Quản lý dự án 1261073 GTC

Project Management Jumpstart Kim Heldman Wiley 2011 3 Quản lý dự án 1261073 TLTK

A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide)–Sixth Edition

Project Management 

Institute

Project Management 

Institute
2017 2 Quản lý dự án 1261073 TLTK

49 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung Tài chính 2018 5
Quản trị nguồn 

nhân lực
125021 GTC

Quản trị nguồn nhân lực logistics ở 

Việt Nam 

Đặng Đình Đào, 

Nguyễn Đức Diệp, 

Nguyễn Thị Diệu Chi

Dân trí 2020 0
Quản trị nguồn 

nhân lực
125021 TLTK

50 Practical Android Mark Wickham Apress 2018 3

Lập trình trên 

thiết bị di 

động nâng cao

1230524 GTC

Mobile application development 

with android technologies and 

algorithms

Meikang Qiu, 

Wenyun Dai, and 

Keke Gai

CRC Press 2016 2

Lập trình trên 

thiết bị di 

động nâng cao

1230524 TLTK

51

Management Information Systems - 

Managing the Digital Firm, 15th 

edition

Kenneth C. Laudon, 

Jane P. Laudon
Pearson 2018 2

Hệ thống 

Thông tin 

Quản lý

1230314 GTC
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

The New Management Challenge_ 

Information Systems for Improved 

Performance

David Boddy, James 

McCalman, David A. 

Buchanan

Routledge 2018 2

Hệ thống 

Thông tin 

Quản lý

1230314 TLTK

Information Systems and 

Management in Media and 

Entertainment Industries

Artur Lugmayr, 

Emilija Stojmenova, 

Katarina Stanoevska, 

Robert  Wellington

Springer 2016 2

Hệ thống 

Thông tin 

Quản lý

1230314 TLTK

Handbook on Business Process 

Management 1: Introduction, 

Methods, and Information Systems, 

2nd edition

Jan vom Brocke, 

Michael Rosemann
Springer 2015 2

Hệ thống 

Thông tin 

Quản lý

1230314 TLTK

Handbook on Business Process 

Management 2: Strategic 

Alignment, Governance, People and 

Culture, 2nd edition

Jan vom Brocke, 

Michael Rosemann
Springer 2015 2

Hệ thống 

Thông tin 

Quản lý

1230314 TLTK

52 Data Mining: The Textbook Charu C. Aggarwal Springer 2015 3
Khai khoáng 

dữ liệu
1230394 GTC

Data Mining: Practical Machine 

Learning Tools and Techniques, 

Third Edition

Ian H. Witten, Eibe 

Frank, Mark A. Hall
Elsevier 2011 3

Khai khoáng 

dữ liệu
1230394 GTC

Data Mining: Concepts and 

Techniques, 3rd Edition

Jiawei Han, Micheline

Kamber, Jian Pei
Elsevier 2012 7

Khai khoáng 

dữ liệu
1230394 TLTK

53
Recommender Systems: The 

Textbook
Aggarwal, C. C Springer 2016 2 Hệ thống gợi ý 1230574 GTC

Machine Learning with PySpark_ 

With Natural Language Processing 

and Recommender Systems

Pramod Singh Apress 2019 2 Hệ thống gợi ý 1230574 TLTK

Practical Recommender Systems Kim Falk Manning Publications 2019 6 Hệ thống gợi ý 1230574 TLTK

54 Big Data Now O'Reilly Media, Inc O'Reilly Media 2017 0 Dữ liệu lớn 1250304 GTC

Disruptive Possibilities: How Big 

Data Changes Everything
Jeffrey Needham 2013 2 Dữ liệu lớn 1250304 TLTK

14

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68698
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68698
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68698
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68829
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68829
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68829
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68831
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68831
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68831
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68831
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70330
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70330
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70330
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70330
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=77023
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76857
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76857
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76857
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=74071
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=74071
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68839
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=68839
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70333
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70333
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70333
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=71508
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70314
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=70314


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm 

XB

Số lượng 

bản
Tên học phần 

Mã học phần/ 

môn học
GT TLTK

15


